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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 1 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“THAM GIA NGAY – QUÀ THẬT HAY CÙNG SẢN PHẨM BẢO HIỂM TÍCH LŨY 

(Từ 01/09/2017 đến 30/09/2017) 

 

TT Chi nhánh Số HĐBH Số CMND Tên KH Quà tặng 

1 BA ĐÌNH xxxx4841 xxxx5479 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

2 BẮC SÀI GÒN xxxx5001 xxxx7109 VÕ THỊ THU CÚC 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

3 BẮC SÀI GÒN xxxx4947 xxxx0144 
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 

KHANH 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

4 BẮC SÀI GÒN xxxx4996 xxxx9997 LÊ THỊ BÍCH CHI 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

5 BẮC SÀI GÒN xxxx4938 xxxx8588 TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

6 BẮC SÀI GÒN xxxx4984 xxxx7551 MUÔN THỊ HỒNG DANH 01 chỉ vàng 9999 

7 BÌNH DƯƠNG xxxx4822 xxxx6088 ĐỖ THỊ NGỌC TRÂM 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

8 BÌNH DƯƠNG xxxx4825 xxxx5229 NGUYỄN THỊ THU 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

9 BÌNH DƯƠNG xxxx4820 xxxx2566 LẦU TẮC LẦM 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

10 BÌNH DƯƠNG xxxx4797 xxxx3943 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

11 BÌNH DƯƠNG xxxx4872 xxxx3779 ĐỖ THỊ KIM HIỀN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

12 BÌNH DƯƠNG xxxx4860 xxxx1888 NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

13 BÌNH DƯƠNG xxxx4823 xxxx5232 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯỜNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

14 BÌNH DƯƠNG xxxx4924 xxxx6908 NGUYỄN THỊ LƯU AN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

15 BÌNH DƯƠNG xxxx5185 xxxx2571 TRẦN THỊ PHÚ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

16 BÌNH DƯƠNG xxxx4826 xxxx7029 HUỲNH THỊ THÙY DIỄM 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

17 BÌNH DƯƠNG xxxx4824 xxxx3661 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

18 BÌNH THUẬN xxxx4696 xxxx0639 TRẦN THỊ BÍCH VÂN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

19 
CHƯƠNG 

DƯƠNG 
xxxx4779 xxxx2019 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

20 
CHƯƠNG 

DƯƠNG 
xxxx4759 xxxx4248 LÊ LỆ GIANG 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

21 
CHƯƠNG 

DƯƠNG 
xxxx4875 xxxx3940 HOÀNG THỊ NGỌC QUYÊN 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

22 
CHƯƠNG 

DƯƠNG 
xxxx4876 xxxx3939 ĐỖ QUỐC HOẠT 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

23 
CHƯƠNG 

DƯƠNG 
xxxx5021 xxxx4929 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

24 ĐÀ NẴNG xxxx4838 xxxx8645 NGUYỄN VIỆT DŨNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 
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TT Chi nhánh Số HĐBH Số CMND Tên KH Quà tặng 

25 ĐÀ NẴNG xxxx4851 xxxx0996 LÊ THỊ THANH THỦY 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

26 DUNG QUẤT xxxx4755 xxxx2576 CAO VĂN HIỆP 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

27 GIA ĐỊNH xxxx4752 xxxx6931 LÊ TỐNG CÁT TIÊN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

28 GIA ĐỊNH xxxx4701 xxxx2734 TỪ ĐĂNG NGỌC PHUƠNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

29 GIA ĐỊNH xxxx4699 xxxx1358 NGUYỄN VĂN HOA 
01 bộ nồi trị giá 

1.000.000 VND 

30 GIA LAI xxxx4713 xxxx6743 VI THỊ NHƯ HẬU 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

31 GIA LAI xxxx4741 xxxx0577 NGUYỄN THỊ VÂN TRANG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

32 GIA LAI xxxx4724 xxxx4041 DIỆP TIỂU MY 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

33 GIA LAI xxxx4720 xxxx9037 NGUYỄN NHÂN QUẢNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

34 GIA LAI xxxx4705 xxxx9138 HỒ NGHĨA HÙNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

35 GIA LAI xxxx4704 xxxx7084 
NGUYỄN THỊ THANH 

PHƯƠNG 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

36 HÀ NỘI xxxx4683 xxxx3087 VŨ THỊ NỤ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

37 HÀ NỘI xxxx4731 xxxx5896 NGUYỄN BẢO ANH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

38 HÀ NỘI xxxx4685 xxxx0910 ĐINH THỊ HUỆ 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

39 HẢI DƯƠNG xxxx5151 xxxx0424 TRẦN XUÂN CẢNH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

40 HẢI DƯƠNG xxxx5036 xxxx4226 BÙI THỊ THU PHƯƠNG 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

41 HẢI PHÒNG xxxx4942 xxxx0853 TRẦN VĂN DOANH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

42 HẢI PHÒNG xxxx5002 xxxx0586 NGUYỄN THU HÀ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

43 HẢI PHÒNG xxxx4957 xxxx4370 MAI ĐÌNH ĐƯƠNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

44 HẢI PHÒNG xxxx4916 xxxx1334 ĐỒNG THỊ HẰNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

45 HẢI PHÒNG xxxx4914 xxxx1597 NGUYỄN VĂN THẮNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

46 HẢI PHÒNG xxxx4909 xxxx0738 LÂM THỊ TIẾN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

47 HẢI PHÒNG xxxx4967 xxxx2920 TRẦN THỊ TRANG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

48 HẢI PHÒNG xxxx4963 xxxx3352 ĐOÀN THỊ THU NGA 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

49 HẢI PHÒNG xxxx5136 xxxx8896 NGÔ THỊ HẢI HUYỀN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

50 HẢI PHÒNG xxxx4954 xxxx0757 LÊ THỊ THANH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 
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TT Chi nhánh Số HĐBH Số CMND Tên KH Quà tặng 

51 HẢI PHÒNG xxxx4960 xxxx0021 LƯƠNG ĐỨC PHONG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

52 HẢI PHÒNG xxxx4953 xxxx4517 ĐỖ CÔNG DƯƠNG 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

53 HỒ CHÍ MINH xxxx5103 xxxx0094 TRẦN THỊ KIỀU OANH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

54 HỒ CHÍ MINH xxxx4690 xxxx9058 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

55 HỒ CHÍ MINH xxxx5007 xxxx0273 NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

56 HỒ CHÍ MINH xxxx4802 xxxx0076 PHAN THỊ YẾN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

57 HOÀN KIẾM xxxx4829 xxxx6446 HOÀNG THỊ KIM NGUYỆT 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

58 HOÀNG MAI xxxx4762 xxxx4149 LÊ NGỌC ĐIỆP 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

59 HOÀNG MAI xxxx4877 xxxx6270 LÊ THỊ TUYẾT NGA 01 chỉ vàng 9999 

60 HUẾ xxxx4698 xxxx1461 NGUYỄN THỊ HUẾ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

61 HUẾ xxxx4811 xxxx3438 NGUYỄN THẾ QUANG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

62 HUẾ xxxx4992 xxxx8458 TRẦN NGUYỄN QUỲNH CHI 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

63 HUẾ xxxx4681 xxxx8850 NGUYỄN MẠNH TÚ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

64 HUẾ xxxx4697 xxxx7960 ĐẶNG THỊ NGA 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

65 HƯNG YÊN xxxx5066 xxxx3273 ĐÀO THỊ THANH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

66 HƯNG YÊN xxxx4917 xxxx0011 ĐÀM THỊ NGỌC HUẾ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

67 HƯNG YÊN xxxx5032 xxxx1835 ĐỖ VĂN QUANG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

68 HƯNG YÊN xxxx5069 xxxx9215 NGUYỄN THỊ HỮU 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

69 HƯNG YÊN xxxx4969 xxxx7989 PHẠM THỊ LIỄU 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

70 HƯNG YÊN xxxx5099 xxxx4351 ĐÀO THỊ NGOAN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

71 HƯNG YÊN xxxx5109 xxxx2321 CAO THANH HẢI 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

72 HƯNG YÊN xxxx5031 xxxx2601 BÙI THỊ PHƯƠNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

73 HƯNG YÊN xxxx5142 xxxx1434 VĂN ĐÌNH KHÁNH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

74 HƯNG YÊN xxxx5045 xxxx6210 LƯU QUANG HẬU 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

75 HƯNG YÊN xxxx5033 xxxx4297 NGUYỄN  HOÀNG 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

76 KON TUM xxxx4766 xxxx1652 LÊ QUANG HỢP 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 
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TT Chi nhánh Số HĐBH Số CMND Tên KH Quà tặng 

77 KON TUM xxxx4804 xxxx9467 LÊ THỊ PHƯƠNG THUÝ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

78 KON TUM xxxx4812 xxxx6366 ĐỖ THỊ THU HÀ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

79 LÂM ĐỒNG xxxx4663 xxxx7395 HUỲNH THỊ THANH TRANG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

80 MÓNG CÁI xxxx5060 xxxx8541 LÊ THỊ LỢI 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

81 MÓNG CÁI xxxx5089 xxxx7548 NGÔ KHẮC VINH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

82 MÓNG CÁI xxxx5084 xxxx2149 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

83 MÓNG CÁI xxxx5076 xxxx0649 HOÀNG THỊ ANH THƯ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

84 MÓNG CÁI xxxx5235 xxxx6956 LÊ CHÍNH DUYỆT 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

85 QUẢNG BÌNH xxxx4866 xxxx3956 NGUYỄN THỊ LY 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

86 QUẢNG BÌNH xxxx4659 xxxx9997 NGUYỄN THỊ THANH MAI 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

87 QUẢNG BÌNH xxxx4901 xxxx0977 PHẠM MINH QUÝ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

88 QUẢNG NGÃI xxxx4816 xxxx2684 TRẦN THỊ KIM CƯƠNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

89 QUẢNG NGÃI xxxx4801 xxxx4748 LÊ VĂN TÔ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

90 QUẢNG NGÃI xxxx4817 xxxx0176 TÔN LONG THẮNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

91 QUẢNG NGÃI xxxx4775 xxxx8374 LỮ THỊ VÂN ANH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

92 SÀI THÀNH xxxx4885 xxxx2996 NGUYỄN THỊ MỸ NGA 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

93 SÀI THÀNH xxxx5198 xxxx4056 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

94 SÀI THÀNH xxxx4781 xxxx9014 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

95 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5097 xxxx2426 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

96 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4943 xxxx0793 PHẠM NGHIÊM VIỆT ANH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

97 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4667 xxxx0153 VŨ THỊ THU HÀ 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

98 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4896 xxxx0452 LÊ THỊ THỦY 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

99 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5094 xxxx2676 NGUYỄN THU HIỀN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

100 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4931 xxxx1643 PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

101 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4918 xxxx2362 ĐÀM THỊ THÙY LINH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

102 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4840 xxxx9905 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 
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TT Chi nhánh Số HĐBH Số CMND Tên KH Quà tặng 

103 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5220 xxxx2073 NGUYỄN THÚY ANH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

104 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4955 xxxx9224 TRẦN THỊ THÙY LINH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

105 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4818 xxxx9862 VŨ THỊ MINH LOAN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

106 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4834 xxxx9862 VŨ THỊ MINH LOAN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

107 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4839 xxxx6796 VŨ THỊ TRANG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

108 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4666 xxxx4255 PHẠM THÙY CHI 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

109 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4682 xxxx0024 NGUYỄN QUỲNH TRÂM 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

110 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5006 xxxx5281 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

111 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4750 xxxx9684 VÕ HỒNG NHUNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

112 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4747 xxxx6410 BÙI THANH HUYỀN 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

113 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5162 xxxx1257 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

114 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4709 xxxx0925 PHẠM THỊ LAN 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

115 SỞ GIAO DỊCH  xxxx5044 xxxx0192 LÊ THỊ BÍCH VÂN 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

116 SỞ GIAO DỊCH  xxxx4835 xxxx3225 PHẠM THỊ THU HÀ 
01 bộ nồi trị giá 

1.000.000 VND 

117 THĂNG LONG xxxx4708 xxxx1462 NGUYỄN BÍCH LIÊN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

118 THÀNH CÔNG xxxx4873 xxxx6650 NGUYỄN THỊ THU 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

119 THÀNH CÔNG xxxx4933 xxxx3205 NGUYỄN THỊ NHƯ HƯƠNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

120 THÀNH CÔNG xxxx5177 xxxx0012 TRỊNH THỊ MAI TRANG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

121 THÀNH CÔNG xxxx5178 xxxx0012 TRỊNH THỊ MAI TRANG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

122 THÀNH CÔNG xxxx4665 xxxx6123 LÊ ĐÌNH CƯỜNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

123 THÀNH CÔNG xxxx5160 xxxx8429 ĐÀM THỊ HỒNG THƠM 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

124 THÀNH CÔNG xxxx4792 xxxx4183 BÙI THỊ THÚY HÀ 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

125 THÀNH CÔNG xxxx5020 xxxx3439 ĐÀM THỊ LUYẾN 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

126 THÀNH CÔNG xxxx4798 xxxx3254 HÀ TRỌNG TÀI 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

127 THÀNH CÔNG xxxx5068 xxxx4324 NGUYỄN THỊ HẢO 
01 bộ nồi trị giá 

1.000.000 VND 

128 THÀNH CÔNG xxxx4935 xxxx4920 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 
01 bộ nồi trị giá 

1.000.000 VND 



 

6 

 

TT Chi nhánh Số HĐBH Số CMND Tên KH Quà tặng 

129 THÀNH CÔNG xxxx4714 xxxx9779 ĐỖ THỊ THÚY NGỌC 01 chỉ vàng 9999 

130 THÀNH CÔNG xxxx4793 xxxx7320 NGUYỄN HOÀNG HUY 01 chỉ vàng 9999 

131 THÀNH CÔNG xxxx4703 xxxx8965 TẠ THỊ MINH TRANG 01 chỉ vàng 9999 

132 THANH XUÂN xxxx5130 xxxx2893 NGUYỄN THỊ THU TRANG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

133 THANH XUÂN xxxx4773 xxxx3623 NGUYỄN VĂN TRUNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

134 THANH XUÂN xxxx4733 xxxx5541 TRẦN QUANG DŨNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

135 THANH XUÂN xxxx4728 xxxx3942 TRẦN THIỆN TOÀN 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

136 THANH XUÂN xxxx5035 xxxx0987 DƯƠNG THẾ ANH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

137 THANH XUÂN xxxx4783 xxxx8379 PHÙNG THỊ NHƯ HOA 
01 bếp từ kèm nồi lẩu trị 

giá 500.000 VND 

138 THỦ ĐỨC xxxx4856 xxxx5066 TRẦN THÚY NGA 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

139 THỦ ĐỨC xxxx4669 xxxx6759 TRẦN THỊ CẨM CHÂU 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

140 THỦ ĐỨC xxxx5074 xxxx0135 PHẠM NGỌC BÍCH 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

141 VĨNH PHÚC xxxx4870 xxxx0182 ĐÀO THỊ HƯỚNG 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 VND 

 


